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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #15 
Học Ôn Bài 6 – Gi (sách Tiếng Nước Tôi) 

Từ Vựng 

 
 

 
   

   
   

Bỏ dấu 

Ba cho em gio trưng. 
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Me gia ơt đê pha nươc mam. 

 

Ong em gia nen toc bac. 

 

Bo mua cho Giang đôi giay mơi. 

 

Giang moc con giun vao lưoi câu. 

 

Nha dơ se co gian. 

 
 

Ôn lại những chữ thường dùng đã học 

ăn anh em con chị 
thầy cô chú bác dì 
trường lớp  bạn bàn ghế 

ngày tháng năm giờ phút 
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Từ Vựng Mới 

  

 

 
giường gió giá 

   
giờ gia đình giếng 

 
 
 
 
 
 
 
 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 2 

H�c Kỳ II                 Trang 4 / 6                                             

Tập Đọc 

Giang nằm ngủ trên giường 

 

Hôm nay có gió to 

 

Mấy thứ đồ chơi này giá mắc quá 

 

Em mê ăn rau giá 

 

Ba trễ giờ đi làm 

 

Gia đình em có bốn người 

 

Hai chị em ra giếng lấy nước 
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Tập Đọc 

 

Gia và Giang rủ nhau 

đi picnic. Giang tìm 

được một chiếc giỏ. 

 

Gia bỏ pho-mát vào 

giỏ. 

 

Giang bỏ bánh mì vào 

giỏ. 

 

Gia bỏ khoai tây 

chiên vào giỏ. 

 

Giang bỏ nước ngọt 

vào giỏ. 
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Gia bỏ táo vào giỏ. 

 

Giang bỏ bánh quy 

vào giỏ. 

 

“Ai đã bỏ con chuột 

này vào giỏ thế?” 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
1. Ai kiếm ra được chiếc giỏ? 

a. Con chuột. 

b. Gia. 

c. Giang. 

2. Ai đã bỏ bánh mì vào giỏ? 

a. Con chuột. 

b. Gia. 

c. Giang. 

3. Vì sao Gia và Giang bỏ đồ 

ăn vào giỏ? 

a. Để ăn khi đi chơi. 

b. Để mang cất đi. 

c. Để cho con chuột ăn. 

4. Vì sao con chuột lại ở 

trong giỏ? 

a. Con chuột thích đi chơi 

nên trèo vào giỏ. 

b. Con chuột thích đồ ăn 

nên trèo vào giỏ. 

c. Gia và Giang thích 

chuột nên bỏ con chuột 

vào giỏ. 

 


